


STT Họ tên Danh hiệu TĐ đăng ký Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU
1 Trang Sĩ Trung CSTĐ cấp cơ sở
2 Quách Hoài Nam CSTĐ cấp cơ sở
3 Khổng Trung Thắng CSTĐ cấp cơ sở

PHÒNG ĐÀO TẠO
1 Trần Doãn Hùng CSTĐ cấp cơ sở
2 Trần Thái Sơn Lao động tiên tiến
3 Huỳnh Thị Tuyết Hoa Lao động tiên tiến
4 Đỗ Thị Hương Lao động tiên tiến
5 Ngô Thị Thu Hạnh Lao động tiên tiến
6 Vương Thị Bích Hảo Lao động tiên tiến
7 Đỗ Văn Cao Lao động tiên tiến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Thông báo số 700/TB-ĐHNT, ngày 21/11/2016)

7 Đỗ Văn Cao Lao động tiên tiến
8 Tô Văn Phương CSTĐ cấp cơ sở
9 Phan Thị Phương Dung Lao động tiên tiến

10 Phan Quỳnh Như Lao động tiên tiến
11 Nguyễn Đình Hưng Lao động tiên tiến

PHÒNG ĐẢM BẢO CL & THANH TRA
1 Lê Văn Hảo CSTĐ cấp cơ sở
2 Trương Trọng Ánh Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Thị Tâm Lao động tiên tiến
4 Lê Ngọc Quý Linh Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Thị Kim Vân Lao động tiên tiến

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1 Lê Phước Lượng Lao động tiên tiến
2 Vũ Kế Nghiệp CSTĐ cấp cơ sở
3 Ngô Thị Kim Thoa Lao động tiên tiến
4 Trần Hải Đăng Lao động tiên tiến

PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI
1 Nguyễn Thị Ngân Lao động tiên tiến1 Nguyễn Thị Ngân Lao động tiên tiến
2 Lương Đình Duy Lao động tiên tiến
3 Lê Anh Mai Hân Lao động tiên tiến
4 Đào Ngọc Ánh Lao động tiên tiến

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
1 Tống Văn Toản CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Ngọc Đoan Lao động tiên tiến
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3 Phạm Trọng Hợp Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Công Ngọc Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Thị Huệ Lao động tiên tiến
6 Vũ Thị Nhung Lao động tiên tiến

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
TỔ TỔ CHỨC - VĂN PHÒNG

1 Trương Thị Mai Hương CSTĐ cấp cơ sở
2 Phạm Quang Huy Lao động tiên tiến
3 Phạm Ngọc Bích Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Thái Thu Thủy Lao động tiên tiến
5 Trịnh Ngọc Hà Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Vĩnh Trung Lao động tiên tiến
7 Phạm Thanh Bình Lao động tiên tiến
8 Trần Thị Long Lao động tiên tiến
9 Trần Phương Ngọc Tú Lao động tiên tiến

TỔ HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ
1 Trần Đức Lượng Lao động tiên tiến
2 Phạm Thị Thu Lao động tiên tiến
3 Lê Hồng Phong Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Thị Lệ Lao động tiên tiến
5 Lê Ngọc Luân Lao động tiên tiến
6 Vũ Văn Duy Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Xuân Trường Lao động tiên tiến
8 Phan Văn Dũng Lao động tiên tiến

PHÒNG  KẾ HOẠCH  TÀI CHÍNH
TỔ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

1 Hồ Thành Sơn Lao động tiên tiến
2 Võ Sĩ Đài Lao động tiên tiến
3 Võ Thị Hồng Hoa Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Mai Trung Lao động tiên tiến
5 Ngô Thắng Lao động tiên tiến
6 Trần Minh Tiến Lao động tiên tiến6 Trần Minh Tiến Lao động tiên tiến

TỔ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1 Nguyễn Thị Hiển Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Thị Hiếu Lao động tiên tiến
3 Lê Thị Thanh Vinh Lao động tiên tiến
4 Vũ Thị Lương Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Thị Phương Lao động tiên tiến
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BAN PHÁT TRIỂN & CGCN
1 Nguyễn Văn Hân Lao động tiên tiến

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 Trần Minh Văn Lao động tiên tiến
2 Lê Minh Huy Lao động tiên tiến
3 Phạm Văn Hưng Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Ngọc Long Lao động tiên tiến

THƯ VIỆN
TỔ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN

1 Nguyễn Quý Hoàn Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Thị Kiều Oanh Lao động tiên tiến
3 Phạm Quang Vinh Lao động tiên tiến
4 Bùi Thanh Hùng Lao động tiên tiến
5 Vũ Thị Nga Lao động tiên tiến
6 Phạm Thị Hồng Vân Lao động tiên tiến
7 Lưu Thị Thái Yến Lao động tiên tiến
8 Vũ Thị Trang Lao động tiên tiến
9 Nguyễn Thị Lợi Lao động tiên tiến

10 Nguyễn Thị Hiền Trang Lao động tiên tiến
11 Trần Thị Huyền Trang Lao động tiên tiến
12 Hoàng Thị Thu Hiền Lao động tiên tiến

TỔ PHỤC VỤ
1 Nguyễn Thị Kim Thanh Lao động tiên tiến
2 Kiều Thị Lưu Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Thị Hoàng Lao động tiên tiến
4 Trần Thị Ngọc Thảo Lao động tiên tiến
5 Ma Thị Thùy Lao động tiên tiến

KHOA SAU ĐẠI HỌC
1 Nguyễn Thị Thu Nga Lao động tiên tiến
2 Trần Thị Thu Lao động tiên tiến
3 Đặng Văn Tiên Lao động tiên tiến
4 Hoàng Hà Giang Lao động tiên tiến4 Hoàng Hà Giang Lao động tiên tiến

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG
1 Bùi Quang Thỉnh Lao động tiên tiến
2 Dương Thành Tô Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Sỹ Phúc Lao động tiên tiến
4 Phạm Thị Hoài Lao động tiên tiến
5 Lê Công Thành Lao động tiên tiến
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TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SV
1 Đỗ Quốc Việt CSTĐ cấp cơ sở
2 Trần Trương Thy Thơ Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Đức Toàn Lao động tiên tiến
4 Trần Thị Nhâm Lao động tiên tiến
5 Phạm Thị Thu Hiền Lao động tiên tiến
6 Lê Thị Hải Yến Lao động tiên tiến
7 Ngô Thị Anh Thy Lao động tiên tiến
8 Đặng Thị Phượng Lao động tiên tiến

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1 Trần Tiến Phức CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Thị Ngọc Soạn Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Khắc Dự Lao động tiên tiến
4 Lê Thị Hường Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Hoài Bão Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Xuân Huy Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Thị Thu Trang Lao động tiên tiến
8 Nguyễn Thành Phương Lao động tiên tiến
9 Phạm Thị Liên Lao động tiên tiến

BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Hân Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Thanh Tuấn Lao động tiên tiến
3 Trần Đức Dũng Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Văn Lợi Lao động tiên tiến

BM VẬT LÝ
1 Phan Văn Tiến Lao động tiên tiến
2 Huỳnh Hữu Nghĩa Lao động tiên tiến
3 Phan Văn Cường CSTĐ cấp cơ sở
4 Phan Nhật Nguyên Lao động tiên tiến

KHOA CƠ KHÍ
BM CHẾ TẠO MÁYBM CHẾ TẠO MÁY

1 Nguyễn Văn Tường CSTĐ cấp cơ sở
2 Phạm Hùng Thắng Lao động tiên tiến
3 Đặng Xuân Phương CSTĐ cấp cơ sở
4 Trần Ngọc Nhuần Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Minh Quân Lao động tiên tiến
6 Trần Thị Thanh Vân Lao động tiên tiến
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BM CƠ ĐIỆN TỬ
1 Vũ Thăng Long CSTĐ cấp cơ sở
2 Trần Văn Hùng CSTĐ cấp cơ sở
3 Nguyễn Thiên Chương Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Văn Định CSTĐ cấp cơ sở
5 Vũ Thị Nhài Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Nam Lao động tiên tiến

BM KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
1 Trần Đại Tiến CSTĐ cấp cơ sở
2 Lê Văn Khẩn CSTĐ cấp cơ sở
3 Nguyễn Hữu Nghĩa CSTĐ cấp cơ sở
4 Lê Như Chính CSTĐ cấp cơ sở
5 Trần Thị Bảo Tiên Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Trọng Quỳnh Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Văn Phúc Lao động tiên tiến
8 Khổng Minh Trưởng Lao động tiên tiến

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
BM KỸ THUẬT TÀU THỦY

1 Trần Gia Thái CSTĐ cấp cơ sở
2 Huỳnh Văn Vũ CSTĐ cấp cơ sở
3 Bùi Văn Nghiệp CSTĐ cấp cơ sở
4 Phạm Thanh Nhựt CSTĐ cấp cơ sở
5 Huỳnh Lê Hồng Thái CSTĐ cấp cơ sở
6 Huỳnh Văn Nhu Lao động tiên tiến
7 Đỗ Văn Tá Lao động tiên tiến
8 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Lao động tiên tiến

BM  ĐỘNG LỰC
1 Nguyễn Đình Long Lao động tiên tiến
2 Phùng Minh Lộc CSTĐ cấp cơ sở
3 Nguyễn Thái Vũ Lao động tiên tiến
4 Hồ Đức Tuấn Lao động tiên tiến
5 Đoàn Phước Thọ Lao động tiên tiến5 Đoàn Phước Thọ Lao động tiên tiến

BM KỸ THUẬT Ô TÔ
1 Lê Bá Khang Lao động tiên tiến
2 Mai Sơn Hải Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Thanh Tuấn Lao động tiên tiến
4 Huỳnh Trọng Chương CSTĐ cấp cơ sở
5 Phạm Tạo Lao động tiên tiến
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KHOA XÂY DỰNG
BM CƠ KỸ THUẬT

1 Trần Hưng Trà CSTĐ cấp cơ sở
2 Lê Công Lập Lao động tiên tiến

BM CƠ SỞ XÂY DỰNG
1 Dương Tử Tiên CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Thắng Xiêm CSTĐ cấp cơ sở
3 Mai Nguyễn Trần Thành Lao động tiên tiến
4 Lê Văn Bình Lao động tiên tiến

BM KỸ THUẬT XÂY DỰNG
1 Phạm Bá Linh Lao động tiên tiến
2 Lê Thanh Cao CSTĐ cấp cơ sở
3 Phạm Xuân Tùng Lao động tiên tiến
4 Trần Quang Duy Lao động tiên tiến
5 Lê Quốc Thái Lao động tiên tiến
6 Trần Thị Thanh Nhàn Lao động tiên tiến

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC THẨM
BM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1 Thái Văn Đức CSTĐ cấp cơ sở
2 Mai Thị Tuyết Nga CSTĐ cấp cơ sở
3 Lê Thị Tưởng CSTĐ cấp cơ sở
4 Nguyễn Thị Mỹ Trang Lao động tiên tiến
5 Lưu Hồng Phúc CSTĐ cấp cơ sở
6 Nguyễn Văn Minh CSTĐ cấp cơ sở
7 Huỳnh Thị Ái Vân Lao động tiên tiến
8 Trần Thanh Giang Lao động tiên tiến
9 Phan Thị Khánh Vinh CSTĐ cấp cơ sở

10 Nguyễn Thị Hà Lao động tiên tiến
BM CN CHẾ BIẾN

1 Nguyễn Anh Tuấn CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Trọng Bách CSTĐ cấp cơ sở
3 Ngô Thị Hoài Dương Lao động tiên tiến3 Ngô Thị Hoài Dương Lao động tiên tiến
4 Huỳnh Nguyễn Duy Bảo CSTĐ cấp cơ sở
5 Nguyễn Xuân Duy Lao động tiên tiến
6 Vũ Lệ Quyên Lao động tiên tiến
7 Phạm Thị Hiền Lao động tiên tiến
8 Nguyễn Thế Hân CSTĐ cấp cơ sở
9 Nguyễn Bảo Lao động tiên tiến
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10 Trần Thị Huyền Lao động tiên tiến
11 Đỗ Trọng Sơn Lao động tiên tiến

BM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & ATTP 
1 Nguyễn Thuần Anh CSTĐ cấp cơ sở
2 Trần Văn Vương Lao động tiên tiến
3 Trần Thị Bích Thủy Lao động tiên tiến
4 Phan Thị Thanh Hiền Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Thị Vân Lao động tiên tiến
6 Phạm Thị Đan Phượng Lao động tiên tiến
7 Đỗ Thị Thanh Thủy Lao động tiên tiến
8 Đặng Thị Tố Uyên Lao động tiên tiến

BM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
1 Vũ Ngọc Bội CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Thị Mỹ Hương CSTĐ cấp cơ sở
3 Nguyễn Hồng Ngân Lao động tiên tiến
4 Tạ Thị Minh Ngọc CSTĐ cấp cơ sở
5 Đỗ Lê Hữu Nam Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Phước Bảo Hoàng Lao động tiên tiến
7 Phạm Thị Như Trang Lao động tiên tiến

BỘ MÔN HOÁ
1 Hoàng Thị Huệ An CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Đại Hùng Lao động tiên tiến
3 Phạm Anh Đạt Lao động tiên tiến
4 Trần Thị Hoàng Quyên CSTĐ cấp cơ sở
5 Trần Quang Ngọc CSTĐ cấp cơ sở
6 Hoàng Thị Trang Nguyên Lao động tiên tiến
7 Hoàng Thị Thu Thảo Lao động tiên tiến
8 Hà Thị Hải Yến CSTĐ cấp cơ sở
9 Phan Vĩnh Thịnh CSTĐ cấp cơ sở

10 Trần Thị Thảo Vy Lao động tiên tiến
11 Lê Mỹ Kim Vương Lao động tiên tiến

KHOA KINH TẾKHOA KINH TẾ
BM  KINH TẾ THUỶ SẢN

1 Phan Thị Xuân Hương Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Văn Ngọc CSTĐ cấp cơ sở
3 Phạm Hồng Mạnh CSTĐ cấp cơ sở
4 Phạm Thị Thanh Thủy CSTĐ cấp cơ sở
5 Đặng Hoàng Xuân Huy CSTĐ cấp cơ sở
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6 Phạm Xuân Thủy CSTĐ cấp cơ sở
BM KINH DOANH THƯƠNG MẠI

1 Nguyễn Thị Trâm Anh CSTĐ cấp cơ sở
2 Hồ Huy Tựu CSTĐ cấp cơ sở
3 Mai Thị Linh Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Thị Nga Lao động tiên tiến
5 Trần Thùy Chi Lao động tiên tiến
6 Huỳnh Thị Ngọc Diệp Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Thị Dung Lao động tiên tiến
8 Bùi Thu Hoài Lao động tiên tiến
9 Nguyễn Ngọc Thảo Lao động tiên tiến

BM KINH TẾ HỌC
1 Trần Công Tài Lao động tiên tiến
2 Lê Văn Tháp Lao động tiên tiến
3 Phạm Thành Thái CSTĐ cấp cơ sở
4 Nguyễn Thu Thủy Lao động tiên tiến
5 Vũ Thị Hoa Lao động tiên tiến
6 Tăng Thị Hiền Lao động tiên tiến
7 Trần Thị Thu Hòa Lao động tiên tiến
8 Hoàng Gia Trí Hải Lao động tiên tiến
9 Nguyễn Thị Hải Anh Lao động tiên tiến

10 Trương Ngọc Phong Lao động tiên tiến
BM QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Kim Anh Lao động tiên tiến
2 Lê Hồng Lam Lao động tiên tiến
3 Lê Kim Long CSTĐ cấp cơ sở
4 Phạm Thị Thanh Bình Lao động tiên tiến
5 Võ Đình Quyết Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Ngọc Duy CSTĐ cấp cơ sở
7 Hoàng Thu Thủy Lao động tiên tiến
8 Trần Đình Chất CSTĐ cấp cơ sở
9 Nguyễn Thị Hà Trang Lao động tiên tiến9 Nguyễn Thị Hà Trang Lao động tiên tiến

10 Đỗ Thùy Trinh Lao động tiên tiến
BM QUẢN TRỊ DU LỊCH

1 Đỗ Thị Thanh Vinh CSTĐ cấp cơ sở
2 Lê Chí Công CSTĐ cấp cơ sở
3 Ninh Thị Kim Anh Lao động tiên tiến
4 Lê Trần Phúc Lao động tiên tiến
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5 Phan Thị Kim Liên Lao động tiên tiến
6 Đoàn Nguyễn Khánh Trân Lao động tiên tiến
7 Huỳnh Cát Duyên Lao động tiên tiến
8 Nguyễn Thị Huyền Thương Lao động tiên tiến
9 Nguyễn Thị Hồng Trâm Lao động tiên tiến

10 Lê Bá Quỳnh Châu Lao động tiên tiến
11 Tạ Thị Vân Chi Lao động tiên tiến
12 Hồ Thị Thu Hà Lao động tiên tiến

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
BM KẾ TOÁN 

1 Phan Thị Dung CSTĐ cấp cơ sở
2 Võ Thị Thùy Trang CSTĐ cấp cơ sở
3 Nguyễn Bích Hương Thảo Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Văn Hương Lao động tiên tiến
5 Lê Thị Thanh Huệ Lao động tiên tiến
6 Mai Diễm Lan Hương Lao động tiên tiến
7 Bùi Thị Thu Hà Lao động tiên tiến
8 Phan Hồng Nhung Lao động tiên tiến
9 Từ Mai Hoàng Phi CSTĐ cấp cơ sở

10 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Lao động tiên tiến
11 Nguyễn Thị Lan Phương Lao động tiên tiến
12 Nguyễn Thị Thùy Trang Lao động tiên tiến
13 Chu Thị Huệ Lao động tiên tiến

BM KIỂM TOÁN 
1 Nguyễn Thành Cường CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Tuấn Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Lao động tiên tiến
4 Đặng Thị Tâm Ngọc CSTĐ cấp cơ sở
5 Bùi Mạnh Cường Lao động tiên tiến
6 Đỗ Thị Ly Lao động tiên tiến
7 Phạm Đình Tuấn CSTĐ cấp cơ sở
8 Nguyễn Thị Thủy Lao động tiên tiến8 Nguyễn Thị Thủy Lao động tiên tiến
9 Huỳnh Thị Thanh Thúy Lao động tiên tiến

BM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
1 Chu Thị Lê Dung CSTĐ cấp cơ sở
2 Hà Việt Hùng CSTĐ cấp cơ sở
3 Thái Ninh Lao động tiên tiến
4 Võ Văn Cần CSTĐ cấp cơ sở
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5 Nguyễn Thị Liên Hương CSTĐ cấp cơ sở
6 Huỳnh Thị Xuân Mai Lao động tiên tiến
7 Lê Thị Thùy Dương Lao động tiên tiến
8 Phạm Thị Phương Uyên Lao động tiên tiến
9 Hoàng Văn Tuấn Lao động tiên tiến

10 Nguyễn Hữu Mạnh CSTĐ cấp cơ sở
11 Phan Thị Lệ Thúy Lao động tiên tiến
12 Hoàng Thị Dự CSTĐ cấp cơ sở
13 Nguyễn Thị Kim Dung Lao động tiên tiến  
14 Huỳnh Thị Như Thảo Lao động tiên tiến

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BM KỸ THUẬT PHẦN MỀM

1 Lê Thị Bích Hằng Lao động tiên tiến
2 Bùi Chí Thành Lao động tiên tiến
3 Phạm Thị Kim Ngoan CSTĐ cấp cơ sở
4 Huỳnh Thị Châu Phú Lao động tiên tiến
5 Bùi Đức Dương CSTĐ cấp cơ sở
6 Bùi Thị Hồng Minh Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Đình Cường Lao động tiên tiến
8 Lê Hoàng Thanh CSTĐ cấp cơ sở
9 Nguyễn Thanh Quỳnh Châu Lao động tiên tiến

10 Hồ Thị Thu Sa Lao động tiên tiến
11 Đoàn Vũ Thịnh Lao động tiên tiến

BM HỆ THỐNG THÔNG TIN
1 Nguyễn Đức Thuần CSTĐ cấp cơ sở
2 Hà Thị Thanh Ngà Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Đình Hoàng Sơn Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Thủy Đoan Trang CSTĐ cấp cơ sở
5 Phạm Thị Thu Thúy CSTĐ cấp cơ sở
6 Nguyễn Hữu Khôi CSTĐ cấp cơ sở
7 Huỳnh Tuấn Anh Lao động tiên tiến

BM MẠNG & TRUYỀN THÔNGBM MẠNG & TRUYỀN THÔNG
1 Đỗ Như An Lao động tiên tiến
2 Đinh Đồng Lưỡng CSTĐ cấp cơ sở
3 Mai Cường Thọ CSTĐ cấp cơ sở
4 Lê Thị Thúy Phượng Lao động tiên tiến

BM TOÁN
1 Nguyễn Đình Ái Lao động tiên tiến
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2 Phạm Gia Hưng Lao động tiên tiến
3 Thái Bảo Khánh Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Thị Hà Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Lao động tiên tiến
6 Phạm Thế Hiền Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Cảnh Hùng Lao động tiên tiến
8 Trần Quốc Vương Lao động tiên tiến
9 Huỳnh Thị Thúy Lan Lao động tiên tiến

10 Nguyễn Quang Tuấn Lao động tiên tiến
KHOA NGOẠI NGỮ
BM THỰC HÀNH TIẾNG

1 Lê Hoàng Duy Thuần Lao động tiên tiến
2 Ngô Quỳnh Hoa Lao động tiên tiến
3 Bùi Thị Ngọc Oanh Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Duy Sự Lao động tiên tiến
5 Phạm Thị Minh Châu Lao động tiên tiến
6 Trần Thị Minh Khánh CSTĐ cấp cơ sở
7 Nguyễn Trọng Lý CSTĐ cấp cơ sở
8 Nguyễn Phương Lan Lao động tiên tiến
9 Trần Thị Cúc CSTĐ cấp cơ sở

10 Nguyễn Phan Quỳnh Thư Lao động tiên tiến
11 Lê Thị Thu Nga Lao động tiên tiến

BM BIÊN - PHIÊN DỊCH
1 Nguyễn Thị Thúy Hồng CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Hoàng Hồ Lao động tiên tiến
3 Võ Nguyễn Hồng Lam Lao động tiên tiến
4 Hoàng Công Bình CSTĐ cấp cơ sở
5 Phạm Thị Kim Uyên Lao động tiên tiến
6 Lê Cao Hoàng Hà CSTĐ cấp cơ sở
7 Trần Thị Thúy Quỳnh CSTĐ cấp cơ sở
8 Đặng Kiều Diệp Lao động tiên tiến
9 Phạm Thị Hải Trang Lao động tiên tiến9 Phạm Thị Hải Trang Lao động tiên tiến

10 Hồ Yến Nhi Lao động tiên tiến
11 Bùi Vân Anh Lao động tiên tiến
12 Nguyễn Thị Thiên Lý Lao động tiên tiến
13 Đặng Thị Thu Hiền Lao động tiên tiến

TT NGOẠI NGỮ
1 Phan Minh Đức Lao động tiên tiến
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KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1 Nguyễn Hữu Tâm CSTĐ cấp cơ sở
2 Tô Thị Hiền Vinh Lao động tiên tiến
3 Đỗ Văn Đạo CSTĐ cấp cơ sở
4 Trương Thị Xuân Lao động tiên tiến
5 Trịnh Công Tráng CSTĐ cấp cơ sở
6 Vũ Thị Bích Hạnh Lao động tiên tiến
7 Trần Thị Tân Lao động tiên tiến
8 Trần Trọng Đạo CSTĐ cấp cơ sở
9 Nguyễn Văn Hạnh CSTĐ cấp cơ sở

10 Trần Thiên Thể Lao động tiên tiến
BM KH XÃ HỘI & NHÂN VĂN

1 Đinh Thị Sen Lao động tiên tiến
2 Trần Thị Việt Hoài CSTĐ cấp cơ sở
3 Nguyễn Thị Lan Lao động tiên tiến
4 Lê Thị Thanh Ngà CSTĐ cấp cơ sở
5 Huỳnh Phương Duyên Lao động tiên tiến
6 Lê Hoàng Phương Thủy Lao động tiên tiến

VIỆN CN SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG
BM SINH HỌC

1 Phạm Thu Thủy Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Thị Thanh Hải CSTĐ cấp cơ sở
3 Văn Hồng Cầm Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Thị Chính Lao động tiên tiến
5 Phạm Thị Mai Lao động tiên tiến

BM CN SINH HỌC
1 Khúc Thị An CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Thị Kim Cúc Lao động tiên tiến
3 Phạm Thị Minh Hải Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Văn Duy CSTĐ cấp cơ sở
5 Phạm Thị Minh Thu CSTĐ cấp cơ sở5 Phạm Thị Minh Thu CSTĐ cấp cơ sở
6 Phạm Thị Lan Lao động tiên tiến

BM CNKT MÔI TRƯỜNG 
1 Ngô Đăng Nghĩa CSTĐ cấp cơ sở
2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Lao động tiên tiến
3 Hoàng Ngọc Anh Lao động tiên tiến
4 Trần Thanh Thư Lao động tiên tiến

Trang 12



STT Họ tên Danh hiệu TĐ đăng ký Ghi chú

5 Lê Nhật Thành Lao động tiên tiến
6 Trần Thị Tâm Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Thanh Sơn CSTĐ cấp cơ sở

VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
BM NUÔI TS NƯỚC NGỌT

1 Phạm Thị Anh Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Lao động tiên tiến
3 Trương Thị Bích Hồng Lao động tiên tiến
4 Phạm Thị Hạnh Lao động tiên tiến
5 Phạm Quốc Hùng Lao động tiên tiến
6 Đàm Bá Long Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Văn Minh CSTĐ cấp cơ sở
8 Tôn Nữ Mỹ Nga Lao động tiên tiến
9 Lương Công Trung CSTĐ cấp cơ sở

10 Nguyễn Thị Thúy Lao động tiên tiến
11 Bùi Thị Thanh Thủy Lao động tiên tiến

BM NUÔI TS NƯỚC LỢ
1 Hứa Thị Ngọc Dung Lao động tiên tiến
2 Lục Minh Diệp Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Thị Thùy Giang Lao động tiên tiến
4 Phạm Đức Hùng Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Đình Huy Lao động tiên tiến
6 Đoàn Xuân Nam Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Tấn Sỹ Lao động tiên tiến
8 Hoàng Thị Thanh Lao động tiên tiến
9 Trần Thị Lê Trang Lao động tiên tiến

10 Lê Anh Tuấn Lao động tiên tiến
11 Phan Văn Út Lao động tiên tiến

BM NUÔI TS NƯỚC MẶN
1 Nguyễn Đình Mão Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Lâm Anh Lao động tiên tiến
3 Trần Văn Dũng Lao động tiên tiến3 Trần Văn Dũng Lao động tiên tiến
4 Lại Văn Hùng Lao động tiên tiến
5 Phạm Thị Khanh Lao động tiên tiến
6 Ngô Văn Mạnh Lao động tiên tiến
7 Trần Văn Phước Lao động tiên tiến
8 Châu Văn Thanh Lao động tiên tiến

VIỆN KH & CN KHAI THÁC THỦY SẢN
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BM KHAI THÁC
1 Nguyễn Trọng Thảo CSTĐ cấp cơ sở
2 Phạm Văn Thông Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Trọng Lương CSTĐ cấp cơ sở
4 Nguyễn Văn Nhuận CSTĐ cấp cơ sở
5 Nguyễn Hữu Thanh Lao động tiên tiến
6 Phạm Khánh Thụy Anh Lao động tiên tiến

BM HÀNG HẢI
1 Nguyễn Đức Sĩ CSTĐ cấp cơ sở
2 Trần Đức Phú CSTĐ cấp cơ sở
3 Vũ Như Tân Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Y Vang Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Ngọc Hạnh Lao động tiên tiến
6 Phan Xuân Quang Lao động tiên tiến
7 Ngô Thị Thanh Thảo Lao động tiên tiến

TT  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
BM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1 Lê Xuân Tài CSTĐ cấp cơ sở
2 Võ Như Nam Lao động tiên tiến
3 Nguyễn Văn Hợi Lao động tiên tiến
4 Trịnh Đức Minh Lao động tiên tiến
5 Bùi Thanh Tuấn Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Anh Tấn Lao động tiên tiến
7 Lê Thị Thủy Lao động tiên tiến

BM GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1 Doãn Văn Hương Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Hồ Phong Lao động tiên tiến
3 Trần Văn Tự Lao động tiên tiến
4 Giang Thị Thu Trang Lao động tiên tiến

TT THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
1 Vũ Phương Lao động tiên tiến
2 Nguyễn Văn Hòa CSTĐ cấp cơ sở2 Nguyễn Văn Hòa CSTĐ cấp cơ sở
3 Lê Thiên Sa Lao động tiên tiến
4 Đỗ Thị Ánh Hòa Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Thị Hà Trang Lao động tiên tiến
6 Lương Thị Hậu Lao động tiên tiến
7 Đào Thị Đoan Trang Lao động tiên tiến
8 Nguyễn Thị Đoan Trang Lao động tiên tiến
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9 Nguyễn Minh Nhật Lao động tiên tiến
10 Đỗ Xuân Lộc Lao động tiên tiến
11 Trần Tuấn Hải Lao động tiên tiến
12 Phan Thị Phượng Lao động tiên tiến
13 Phạm Quang Tĩnh Lao động tiên tiến
14 Phan Văn Nhữ Lao động tiên tiến
15 Phí Công Thuyên Lao động tiên tiến
16 Trần Tiến Dũng Lao động tiên tiến
17 Vũ Văn Duẩn Lao động tiên tiến
18 Vũ Ngọc Chiên CSTĐ cấp cơ sở
19 Lê Xuân Chí Lao động tiên tiến
20 Trần Đắc Mạnh Lao động tiên tiến
21 Lương Đức Vũ Lao động tiên tiến
22 Trương Thị Thu Thủy Lao động tiên tiến
23 Nguyễn Thị Thu Nga Lao động tiên tiến
24 Tạ Lê Đăng Khôi Lao động tiên tiến
25 Đào Thị Ngà Lao động tiên tiến

TT PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC
TỔ QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Đình Khương Lao động tiên tiến
2 Trần Văn Tải Lao động tiên tiến
3 Trần Đắc Hiền Lao động tiên tiến
4 Nguyễn Thái Trung Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Thị Hoa Lao động tiên tiến
6 Trần Thị Hiền Mai Lao động tiên tiến
7 Nguyễn Văn Hòa Lao động tiên tiến
8 Nguyễn Văn Quý Lao động tiên tiến
9 Nguyễn Tiến Hạnh Lao động tiên tiến

10 Phạm Văn Xuất Lao động tiên tiến
11 Nguyễn Xuân Lộc Lao động tiên tiến

TỔ BẢO VỆ 
1 Lê Hoài Nam Lao động tiên tiến1 Lê Hoài Nam Lao động tiên tiến
2 Đỗ Quang Điệp Lao động tiên tiến
3 Đặng Kim Trị Lao động tiên tiến
4 Đỗ Quốc Doanh Lao động tiên tiến
5 Phan Tuấn Ngọc Lao động tiên tiến
6 Nguyễn Văn Tuyển Lao động tiên tiến
7 Trần Văn Trung Lao động tiên tiến
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8 Lê Minh Tuấn Lao động tiên tiến
9 Phan Văn Ngữ Lao động tiên tiến

10 Lê Vĩnh Phú Lao động tiên tiến
TỔ KTX & DỊCH VỤ

1 Trần Văn Thuần Lao động tiên tiến
2 Vũ Duy Chiến Lao động tiên tiến

TT NC & PT CN PHẦN MỀM
1 Đặng Văn Thư Lao động tiên tiến

TT NC GIỐNG & DỊCH BỆNH TS
1 Trần Vĩ Hích Lao động tiên tiến

VIỆN NGHIÊN CỨU CTẠO TÀU THỦY
1 Nguyễn Văn Đạt CSTĐ cấp cơ sở
2 Phan Tuấn Long Lao động tiên tiến
3 Phạm Thị Hồng Anh Lao động tiên tiến
4 Lê Văn Chiến Lao động tiên tiến
5 Nguyễn Hữu Vinh Lao động tiên tiến

Cộng: 116 CSTĐ, 381 LĐTT
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TT Tập thể Đơn vị Danh hiệu TĐ đăng ký

I. Tổ/Bộ môn

1 Tổ Tổ chức - Văn phòng Phòng TCHC Tập thể Lao động tiên tiến

2 Tổ Hành chính - Pháp chế Phòng TCHC Tập thể Lao động tiên tiến

3 Tổ Kế hoạch - Đầu tư Phòng KHTC Tập thể Lao động tiên tiến

4 Tổ Kế toán - Tài chính Phòng KHTC Tập thể Lao động tiên tiến

5 Tổ Phát triển tài nguyên Thư viện Tập thể Lao động tiên tiến

6 Tổ Phục vụ Thư viện Thư viện Tập thể Lao động tiên tiến

7 BM Điện công nghiệp Khoa Điện-ĐT Tập thể Lao động tiên tiến

8 BM Điện tử tự động Khoa Điện-ĐT Tập thể Lao động tiên tiến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Thông báo số 700/TB-ĐHNT, ngày 21/11/2016)

9 BM Vật lý Khoa Điện-ĐT Tập thể Lao động tiên tiến

10 BM Chế tạo máy Khoa Cơ khí Tập thể Lao động tiên tiến

11 BM Cơ điện tử Khoa Cơ khí Tập thể Lao động tiên tiến

12 BM KT Nhiệt lạnh Khoa Cơ khí Tập thể Lao động tiên tiến

13 BM KT Tàu thủy Khoa KTGT Tập thể Lao động tiên tiến

14 BM Động lực Khoa KTGT Tập thể Lao động tiên tiến

15 BM KT Ô tô Khoa KTGT Tập thể Lao động tiên tiến

16 BM Cơ kỹ thuật Khoa Xây dựng Tập thể Lao động tiên tiến

17 BM Cơ sở Xây dựng Khoa Xây dựng Tập thể Lao động tiên tiến

18 BM KT Xây dựng Khoa Xây dựng Tập thể Lao động tiên tiến

19 BM CN Thực phẩm Khoa CNTP Tập thể Lao động tiên tiến

20 BM CN Chế biến Khoa CNTP Tập thể Lao động tiên tiến

21 BM ĐBCL & ATTP Khoa CNTP Tập thể Lao động tiên tiến

22 BM CN Sau thu hoạch Khoa CNTP Tập thể Lao động tiên tiến

23 BM Hóa Khoa CNTP Tập thể Lao động tiên tiến23 BM Hóa Khoa CNTP Tập thể Lao động tiên tiến

24 BM Kinh tế thủy sản Khoa Kinh tế Tập thể Lao động tiên tiến

25 BM KD Thương mại Khoa Kinh tế Tập thể Lao động tiên tiến

26 BM Kinh tế học Khoa Kinh tế Tập thể Lao động tiên tiến

27 BM Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế Tập thể Lao động tiên tiến

28 BM Quản trị du lịch Khoa Kinh tế Tập thể Lao động tiên tiến
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29 BM Kế toán Khoa KTTC Tập thể Lao động tiên tiến

30 BM Kiểm toán Khoa KTTC Tập thể Lao động tiên tiến

31 BM Tài chính ngân hàng Khoa KTTC Tập thể Lao động tiên tiến

32 BM Hệ thống thông tin Khoa CNTT Tập thể Lao động tiên tiến

33 BM KT Phần mềm Khoa CNTT Tập thể Lao động tiên tiến

34 BM Mạng & truyền thông Khoa CNTT Tập thể Lao động tiên tiến

35 BM Toán Khoa CNTT Tập thể Lao động tiên tiến

36 BM Thực hành tiếng Khoa Ngoại ngữ Tập thể Lao động tiên tiến

37 BM Biên phiên dịch Khoa Ngoại ngữ Tập thể Lao động tiên tiến

38 TT. Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ Tập thể Lao động tiên tiến

39 BM Lý luận chính trị Khoa KHCT Tập thể Lao động tiên tiến

40 BM KHXH & Nhân văn Khoa KHCT Tập thể Lao động tiên tiến40 BM KHXH & Nhân văn Khoa KHCT Tập thể Lao động tiên tiến

41 BM Sinh học Viện CNSH&MT Tập thể Lao động tiên tiến

42 BM CN Sinh học Viện CNSH&MT Tập thể Lao động tiên tiến

43 BM CN KT Môi trường Viện CNSH&MT Tập thể Lao động tiên tiến

44 BM KT Nuôi TS nước ngọt Viện Nuôi trồng TS Tập thể Lao động tiên tiến

45 BM KT Nuôi TS nước lợ Viện Nuôi trồng TS Tập thể Lao động tiên tiến

46 BM KT Nuôi TS nước mặn Viện Nuôi trồng TS Tập thể Lao động tiên tiến

47 BM Khai thác TS Viện KH&CN Khai thác TS Tập thể Lao động tiên tiến

48 BM Hàng hải Viện KH&CN Khai thác TS Tập thể Lao động tiên tiến

49 BM GD Quốc phòng Trung tâm GDQP Tập thể Lao động tiên tiến

50 BM GD Thể chất Trung tâm GDQP Tập thể Lao động tiên tiến

51 Tổ Bảo vệ Trung tâm PVTH Tập thể Lao động tiên tiến

52 Tổ KTX - Dịch vụ Trung tâm PVTH Tập thể Lao động tiên tiến

53 Tổ Quản trị - Môi trường Trung tâm PVTH Tập thể Lao động tiên tiến

II. Đơn vị

1 Phòng Đào tạo Tập thể Lao động xuất sắc1 Phòng Đào tạo Tập thể Lao động xuất sắc

2 Phòng ĐBCL-Thanh tra Tập thể Lao động tiên tiến

3 Phòng Công tác sinh viên Tập thể Lao động tiên tiến

4 Phòng Khoa học công nghệ Tập thể Lao động tiên tiến

5 Phòng Hợp tác đối ngoại Tập thể Lao động tiên tiến
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TT Tập thể Đơn vị Danh hiệu TĐ đăng ký

6 Phòng Tổ chức - Hành chính Tập thể Lao động xuất sắc

7 Phòng Kế hoạch - Tài chính Tập thể Lao động tiên tiến

8 Tổ Công nghệ thông tin Tập thể Lao động tiên tiến

9 Thư viện Tập thể Lao động tiên tiến

10 Khoa Sau đại học Tập thể Lao động tiên tiến

11 Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Tập thể Lao động tiên tiến

12 Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV Tập thể Lao động tiên tiến

13 Khoa Điện - Điện tử Tập thể Lao động xuất sắc

14 Khoa Cơ khí Tập thể Lao động xuất sắc

15 Khoa Kỹ thuật giao thông Tập thể Lao động xuất sắc

16 Khoa Xây dựng Tập thể Lao động xuất sắc

17 Khoa Công nghệ thực phẩm Tập thể Lao động xuất sắc17 Khoa Công nghệ thực phẩm Tập thể Lao động xuất sắc

18 Khoa Kinh tế Tập thể Lao động xuất sắc

19 Khoa Kế toán tài chính Tập thể Lao động xuất sắc

20 Khoa Công nghệ thông tin Tập thể Lao động tiên tiến

21 Khoa Ngoại ngữ Tập thể Lao động tiên tiến

22 Khoa Khoa học chính trị Tập thể Lao động xuất sắc

23 Viện CNSH&MT Tập thể Lao động xuất sắc

24 Viện Nuôi trồng thủy sản Tập thể Lao động tiên tiến

25 Viện KH&CN Khai thác thủy sản Tập thể Lao động xuất sắc

26 Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tập thể Lao động tiên tiến

27 Trung tâm Phục vụ trường học Tập thể Lao động tiên tiến

28 Trung tâm Thí nghiệm thực hành Tập thể Lao động tiên tiến

29 Trung tâm Giống và Dịch bệnh TS Tập thể Lao động tiên tiến

30 Viện NC&CT Tàu thủy Tập thể Lao động xuất sắc

31 Trung tâm NC&PT CNPM Tập thể Lao động tiên tiến

71 TT LĐTT, 13 TT LĐXSCộng 71 TT LĐTT, 13 TT LĐXSCộng
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